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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NH N   N QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          Ông Nguyễn Minh Toàn 

          Ông Trần Ngọc Hải 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th        n - Th     Toà án c   Toà án 

nh n   n  uận H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng  thành ph  H i 

 hòng tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Th  Bích Huyền - Kiể  sá  viên. 
   

Ngày 16 tháng 5 nă  2019,  ại  r  s  Toà án nh n   n  uận H ng Bàng  

 hành  hố Hải  h ng  é   ử sơ  h   công  h i v  án hình sự sơ  h  
 
 h  l  số: 

28/2019/TLST-HS  ngày 0   háng 4 nă  2019 theo Quyế  đ nh đ   v  án r   é   ử 

số: 30/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 nă  2019, đối với b  cáo: 
 

NCV  sinh nă  1991   ại Nghệ An. Nơi c   rú: Xóm 8, xã A  huyện B   ỉnh 

Nghệ An; nghề nghiệ : l o động  ự  o;  rình độ học vấn: 12/12;   n  ộc: Kinh; 

giới  ính: N  ;  ôn giáo: Không;  uốc   ch:  iệ  N  ; con ông NLC3 và bà 

NLC2; vợ là C  có 01 con nhỏ sinh nă  201 ;  iền án:  h     iền sự:  h  ; b   ạ  

giữ  ừ ngày 07-01-2019 đến ngày 10-01-2019 chuyển  ạ  gi  ; có  ặ . 
 

 - Bị hại: Anh TDD  sinh nă  1991; đ   chỉ: Thôn D, xã E  huyện B   ỉnh 

Nghệ An  vắng  ặ . 

 - Người làm chứng:  

 1.  h  NLC1  vắng  ặ ; 

 2.  h  NLC2  vắng  ặ ; 

 3. Ông NLC3  có  ặ ; 

  

NỘI  UNG VỤ ÁN:
  



2 

Theo các  ài liệu có  rong h  sơ v  án và  iễn biến  ại  hiên      nội dung 

v  án đ ợc  ó   ắ  nh  s u: 
 

NCV và anh TDD là công nh n   y  ựng   cùng  h ng  rọ số 09  hu công 

nhân F, G,  h ờng H,  uận H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. Do NCV và anh 

TDD   u  huẫn  rong việc r  nh u đi ăn cơ  b   hiếu  iền để  rả  đến  hoảng 21 

giờ ngày 0 -11-2018, anh TDD về nhà  rọ lại r  NCV đi ăn  ối nh ng NCV  ừ 

chối. Anh TDD vào  rong nhà  rèo lên gi ờng c    ình    ầng 2 ( ãy gi ờng 2 

 ầng) để nằ . Lúc này, NCV đi  ừ ngoài vào  lấy 01 con   o    rên bế  g  nhé  

vào  úi bên  rong áo  hoác leo lên chỗ  nh TDD nằ  và nói “khi nãy anh thách gì 

tôi”. Anh TDD nghe vậy đứng  hẳng  ậy nói “mày ngon thì chém tao đi” r i  ùng 

  y đ y NCV r  nh ng lại b  NCV  ùng   y  rái đ y vào góc   ờng. S u đó, NCV 

 ùng   y  hải đ ng cầ    o ché  ng ng  ầ  ng ời anh TDD 3 nhát. Nhá   hứ 

nhấ   ừ  hải s ng  rái  rúng vào  huỷu   y  rái  nhá   hứ h i ché   ừ  rái  u   hải 

 rúng vào ngón   y  hứ 3 bàn   y  hải và nhá   hứ b   ừ  rái s ng  hải  rúng vào 

cẳng tay  hải c    nh TDD g y  h ơng  ích. Ch  I đ ng nằ    gi ờng  ầng 1 cùng 

 h ng  rọ nghe  hấy  iếng động đã leo lên gi ờng  ầng 2 c n ngăn và giằng đ ợc 

con dao trên tay NCV. NCV lấy b  lô nhảy  uống đấ  bỏ ra ngoài, thì TDD lấy 

con dao ch  I để    ặ  bế  đuổi  heo ché  01 nhá  vào ngón giữ  bàn   y  rái c   

NCV g y  h ơng  ích rách   . S u đó, anh TDD đ ợc  ọi ng ời đ   đến bệnh 

viện  iệ  Tiệ  cấ  cứu điều  r  đến ngày 1 -11-2018 r  viện. 
 

Tại Bản  ế  luận giá  đ nh  há  y số:  99/2018/TgT ngày 22-11-2018 c   

Trung      há  y Hải  h ng  ế  luận về  h ơng  ích c    nh TDD nh  s u: “Nạn 

nhân bị nhiều vết thương rách da 2 tay …. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do 

vết thương rách da cẳng tay phải gây nên là 09%; tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể do vết thương ngón 3 tay phải gây nên là 03%; tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể do vết thương rách da cánh tay trái gây nên là 01%; tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể do vết thương phức tạp khuỷu tay trái gây nên là 23%. Tổng tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân do các thương tích trên gây nên theo 

phương pháp cộng lùi và làm tròn số là 33%.....Các thương tích trên có đặc điểm 

do vật sắc tác động trực tiếp gây nên”. 
 

Đối với  h ơng  ích rách    ngón  hứ 3   y  rái c   NCV   hông  iến hành 

giá  đ nh đ ợc  o b  cáo  ừ chối giá  đ nh. 
 

S u  hi g y  h ơng  ích cho  nh TDD  b  cáo đã bỏ đi là  ăn   đ    h ơng 

khác và b   ruy nã. Ngày 07-01-2019 NCV đến  ơ  u n cảnh sá  điều  r    ông  n 

 uận H ng Bàng đầu  hú.  
 

Tại Bản cáo  rạng số: 19/ T-VKS-HB ngày 04-4-2019 c    iện  iể  sá  

nh n   n  uận H ng Bàng  ruy  ố b  cáo NCV về  ội  ố   g y  h ơng  ích  heo 

 uy đ nh  ại điể  c  hoản 3 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự. 
 

Tại  hiên      b  cáo nhận  ội nh  nội  ung cáo  rạng c    iện  iể  sá  đã  ruy 

 ố và  in giả  nhẹ hình  hạ . 
 

Tại  hiên      đại  iện  iện  iể  sá  giữ nguyên cáo  rạng  đề ngh  Hội 

đ ng  é   ử  ế   ội b  cáo về  ội  ố   g y  h ơng  ích  heo  uy đ nh  ại điể  c 

 hoản 3 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự  với  ình  iế  đ nh  hung hình  hạ  là “dùng 
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hung khí nguy hiểm”  uy đ nh  ại điể     hoản 1 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự. 
 

Đề ngh  Hội đ ng  é   ử  e   é    ử  hạ  b  cáo  ức án  ừ 0  nă  đến 06 

nă   ù;   ch  hu  iêu h y 01 con   o  àu đen l ỡi liền cán  là vậ  b  cáo đã sử   ng 

vào việc  hạ   ội. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội  ung v  án  căn cứ vào các  ài liệu  rong h  sơ v  án đã đ ợc 

 r nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng  é   ử nhận đ nh nh  s u:  
 

[1]  ề  ài liệu  chứng cứ  ơ  u n cảnh sá  điều  r ,  ông  n  uận H ng 

Bàng, Điều  r  viên   iện  iể  sá  nh n   n  uận H ng Bàng  Kiể  sá  viên  hu 

 hậ ; b  cáo, ng ời  h   gi   ố   ng  hác cung cấ  đều  hực hiện đúng  uy đ nh 

c   Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá  rình điều  r    ruy  ố và  ại  hiên      b  cáo và 

ng ời  h   gi   ố   ng  hác  hông có  hiếu nại về những chứng cứ   ài liệu đã  hu 

 hậ   cung cấ . Do đó  những chứng cứ   ài liệu  rong v  án đều hợ   há . 
 

 2   ề hành vi   uyế  đ nh  ố   ng c    ơ  u n cảnh sá  điều  r , Công an 

 uận H ng Bàng  Điều  r  viên   iện  iể  sá  nh n   n  uận H ng Bàng  Kiể  

sát viên  rong  uá  rình điều  r    ruy  ố đã  hực hiện đúng  uy đ nh c   Bộ luậ  Tố 

  ng hình sự. Tại gi i đoạn điều tra   ruy  ố và  ại  hiên  oà, b  cáo và ng ời  h   gi   ố 

  ng  hác  hông  hiếu nại về hành vi   uyế  đ nh các cơ  u n  iến hành  ố   ng  ng ời 

 iền hành  ố   ng nh  nêu  rên. Do đó  các hành vi   uyế  đ nh  ố   ng c   các cơ  u n 

 iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng đã  hực hiện đều hợ   há . 
 

[3]  ề chứng cứ  ác đ nh b  cáo có  ội: Tại  hiên      b  cáo NCV  hừ  nhận 

hành vi  hạ   ội nh  cáo  rạng đã  ruy  ố. Lời  h i nhận  ội c   b  cáo  hù hợ  

với lời  h i c   b  hại  lời  h i c   ng ời là  chứng  ại  ơ  u n điều  r  về 

nguyên nhân,  hời gi n  đ   điể   ảy r   ội  hạ . Đ ng  hời  lời  h i c   b  cáo 

c n đ ợc chứng  inh bằng Bản  ế  luận giá  đ nh  há  y số  99/2018/TgT ngày 

22-11-2018 c   Trung      há  y Hải  h ng  ác đ nh  h ơng  ích c   nạn nh n  

về v   rí vế   h ơng  cơ chế hình  hành vế   h ơng  về  ỷ lệ  ổn  h ơng cơ  hể c   

b  hại và vậ  chứng  hu giữ  ại hiện  r ờng v  án là 01 con   o bằng  i  loại  àu 

đen  l ỡi liền cán  có chiều  ài 33 c   bản l ỡi   o rộng 06 c   cán  ạng ống  r n 

ø 03 c  cùng các chứng cứ  hác đã đ ợc  e   é  công  h i  ại  hiên    . Nh  

vậy  có đ  cơ s   ác đ nh  vào  hoảng 21 giờ 00  hú  ngày 0 -11-2018   o giữ  b  

cáo và b  hại  ảy r    u  huẫn  hi  h nh  oán  iền ăn  ối  h i bên lời  u   iếng lại. 

Nên khi  r  về đến nhà  rọ  b  cáo đã sử   ng   o ché  nhiều nhá  vào 2   y c   b  

hại  g y  h ơng  ích với  ổng  ỷ lệ  hần  ră   ổn  h ơng cơ  hể c   nạn nh n là 

33 . Nh  vậy  đã có đ  căn cứ để  ế  luận b  cáo  hạ   ội  ố   g y  h ơng  ích 

 heo  uy đ nh  ại điể  c  hoản 3 Điều 134 Bộ luậ  Hình sự  với  ình  iế  đ nh 

 hung hình  hạ  là “dùng hung khí nguy hiểm”  uy đ nh  ại điể     hoản 1 Điều 

134 Bộ luậ  Hình sự. 

 

[4] Hành vi c   b  cáo đã      hạ  đến sức  hỏe c   ng ời  hác  đ ng 

 hời c n g y  ấ   rậ   ự   n  oàn  ã hội. Hành vi đó là nguy hiể  cho  ã hội.  ì 

vậy  cần  hải  ử l  nghiê   heo  ui đ nh c    há  luậ . 
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[5   ề  ình  iế   ăng nặng  rách nhiệ  hình sự: B  cáo  hông có  ình  iế   ăng 

nặng  rách nhiệ  hình sự. 
  

[6   ề  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự: B  cáo  hành  h n  h i báo  ăn 

năn hối cải  b i  h ờng  ong  hiệ  hại cho b  hại. B i vậy  b  cáo có các  ình  iế  giả  

nhẹ  rách nhiệ  hình sự  heo  uy đ nh  ại điể  b  s  hoản 1 Điều  1 Bộ luậ  Hình sự. 

Ngoài r  c n  hấy rằng  b  cáo ch   có  iền án   iền sự  s u  hi  hạ   ội đã đến cơ 

quan  ông  n đầu  hú  b  hại  in giả  nhẹ hình  hạ . B i vậy  có  hể á    ng  hoản 

2 Điều  1 Bộ luậ  Hình sự  coi đ y là các  ình  iế  giả  nhẹ  hác  hi  uyế  đ nh hình 

 hạ  đối với b  cáo. 
 

            [7]  ề á    ng hình  hạ : Xé  nh n  h n   ính chấ    ức độ  hạ   ội và các 

 ình  iế  giả  nhẹ c   b  cáo  hấy  NCV  hạ   ội  huộc  r ờng hợ  rấ  nghiê  

 rọng nên cần  hiế   hải buộc b  cáo cách ly  ã hội  ộ   hời gi n để cải  ạo  giáo 

  c và răn đe   h ng ngừ   ội  hạ . Tuy vậy   é  b  cáo là ng ời có nh n  h n  ố   

là ng ời l o động nhấ   hời  hạ   ội  có nhiều  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình 

sự. B i vậy  có  hể  ử  hạ  b  cáo    ức  hấ  nhấ  c    hung hình  hạ    ạo điều 

 iện cho b  cáo cải  ạo  sớ   r  về với gi  đình và  ã hội. 
 

            [8]  ề  rách nhiệ  b i  h ờng   n sự: Tại gi i đoạn điều  r   b  cáo cùng 

gi  đình đã b i  h ờng  ong cho b  hại. Anh TDD vắng  ặ   ại  hiên     nh ng đã 

có đơn  ác nhận việc b i  h ờng  ong và  in giả  nhẹ hình  hạ  cho b  cáo. B i 

vậy  Hội đ ng  é   ử  hông  e   é  giải  uyế  việc b i  h ờng. 
 

[9]  ề vậ  chứng: Tạ  giữ 01 con   o bằng  i  loại  àu đen  l ỡi liền cán  

có chiều  ài 33 c   bản l ỡi   o rộng 06 c   cán  ạng ống  r n ø 03 cm. Xé   hấy  

đ y là vậ  b  cáo sử   ng vào việc  hạ   ội   hông c n giá  r . Nên   ch  hu  iêu h y. 
 

[10]  ề án  hí: B  cáo  hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h  . 
 

  ì các lẽ  rên  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ điể  c  hoản 3 Điều 134; các điể  b  s  hoản 1 và  hoản 2 Điều  1 

Bộ luậ  Hình sự,  ử  hạ : NCV 0  (nă ) nă   ù về  ội  ố   g y  h ơng  ích. Thời 

hạn chấ  hành hành  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  giữ 07-01-2019. 
 

 ăn cứ Điều 47 Bộ luậ  Hình sự, Điều 106 Bộ luậ  Tố   ng hình sự;  ử: T ch 

 hu  iêu h y 01 con dao bằng  i  loại  àu đen  l ỡi liền cán  có chiều  ài 33 c   

bản l ỡi   o rộng 06 c   cán  ạng ống  r n ø 03 cm. 
  

 ăn cứ vào Điều 136 c   Bộ luậ  Tố   ng hình sự nă  201  và Ngh   uyế  c   

Uỷ b n  h ờng v  Quốc Hội số: 326/2016/UBT QH14 ngày 30-12- 2016 qui đ nh 

về  ức  hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  và sử   ng án  hí và lệ  hí Toà án;  
 

          B  cáo  hải nộ  200.000 đ ng án  hí hình sự sơ  h  . 
 

          B  cáo đ ợc  uyền  háng cáo bản án  rong  hời hạn 1  ngày  ể  ừ ngày  uyên 

án. B  hại đ ợc  uyền  háng cáo bản án  rong  hời hạn 1  ngày  ể  ừ ngày nhận đ ợc 

bản án hoặc niê  yế  bản án./. 
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Nơi nh n: 
- TAND TP Hải  h ng; 

-  KSND T  Hải  h ng; 

- Công an TP Hải  h ng; 

- S  T   há  TP Hải  h ng; 

-  KSND  uận H ng Bàng; 

-  ông  n  uận H ng Bàng; 

- THA hình sự; 

-  hi c c THA D n sự; 

- B  hại; 

- B  cáo;  

- L u:  T  h  sơ v  án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


